
UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /QĐ-SYT Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày    tháng 10 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 09 tháng 01 năm 2023; 

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Quyết định số 39/2023/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2023 của 

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; 

Xét Hồ sơ số H06.17-240821-0005 ngày 21 tháng 8 năm 2024 của Bệnh viện 

Vũng Tàu đề nghị bổ sung danh mục kỹ thuật; 

Căn cứ Biên bản thẩm định ngày 19 tháng 9 năm 2024 của Sở Y tế; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ, Sở Y tế. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt bổ sung Danh mục kỹ thuật đối với Bệnh viện Vũng Tàu 

tại địa chỉ: số 27, đường Hai tháng chín, phường 11, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu; Giấy phép hoạt động số 1496/BRVT-GPHĐ do Sở Y tế tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu cấp ngày 19/3/2022 (theo phụ lục đính kèm).  

Điều 2. Trưởng phòng Nghiệp vụ Sở Y tế, Giám đốc Bệnh viện Vũng Tàu, 

thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này. 

Quyết định này thay thế Quyết định số 962/QĐ-SYT ngày 29/9/2024 của Sở 

Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu./.  

 

Nơi nhận:      
- Như Điều 2; 

- Giám đốc SYT; 

- Các Phó Giám đốc SYT; 

- P.KHTC SYT (đăng Website Sở Y tế); 

- Trung tâm hành chính công-SYT; 

- Lưu: VT, NV. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thái 



Phụ lục 

Danh mục kỹ thuật phê duyệt bổ sung đối với Bệnh viện Vũng Tàu (24 kỹ thuật) 
(Ban hành kèm theo Quyết định số:          /QĐ-SYT ngày        /10/2024 của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) 

STT 
STT 

TT 43 
TÊN KỸ THUẬT 

Phân tuyến kỹ thuật 

TW T H X 

I. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC 

  B. HÔ HẤP     

1.  107 Nội soi phế quản ống mềm chẩn đoán cấp cứu ở người bệnh không thở máy x x 
  

2.  113 Rửa phế quản phế nang x x   

II. NỘI KHOA 

  A. HÔ HẤP     

3.  43 Nội soi phế quản ống mềm sinh thiết niêm mạc phế quản x x 
  

4.  45 Nội soi phế quản ống mềm x x   

5.  48 Nội soi phế quản chải phế quản chẩn đoán x x   

6.  49 Nội soi rửa phế quản phế nang chọn lọc x x   

7.  51 Nội soi phế quản qua ống nội khí quản x x   

8.  54 Nội soi phế quản ống mềm ở người bệnh có thở máy x x   

  C. THẦN KINH     

9.  149 Gội đầu cho người bệnh trong các bệnh thần kinh tại giường x x x  

III. NHI KHOA  



  I. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC     

  B. HÔ HẤP     

10.  53 Nội soi khí phế quản bằng ống soi mềm x x   

11.  65 Bơm rửa phế quản có bàn chải x x   

12.  66 Bơm rửa phế quản không bàn chải x x   

VI. TÂM THẦN  

  E. XỬ TRÍ ĐIỀU TRỊ TÍCH CỰC     

13.  61 Xử trí trạng thái loạn trương lực cơ cấp x x   

14.  65 Xử trí hội chứng an thần kinh ác tính x x   

  G. CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ NGHIỆN MA TÚY     

15.  76 Nghiệm pháp Naloxone chẩn đoán hội chứng cai các chất dạng thuốc phiện x x   

XV. TAI - MŨI - HỌNG 

  C. HỌNG-THANH QUẢN     

16.  253 Nội soi phế quản ống mềm lấy dị vật gây tê x x   

17.  255 Nội soi phế quản ống mềm sinh thiết u gây tê x x   

XX. NỘI SOI CHẨN ĐOÁN, CAN THIỆP 

  C. KHÍ- PHẾ QUẢN      



18.  22 Nội soi khí - phế quản ống mềm sinh thiết  x    

19.  25 Nội soi khí - phế quản ống mềm chẩn đoán x x   

20.  29 Nội soi khí - phế quản ống mềm rửa phế quản phế nang chọn lọc x x   

21.  33 Nội soi khí - phế quản ống mềm qua ống nội khí quản x x   

22.  36 Nội soi khí - phế quản ống mềm hút đờm qua ống nội khí quản x x   

 
STT 

TT 21 
     

I. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC 

  P. CHỐNG ĐỘC     

23.  365. Điều trị thải độc chì x x x   

III. NHI KHOA  

  XXIV. NỘI KHOA     

  I. TIM MẠCH - HÔ HẤP     

24.  4191. Theo dõi tim thai x x x x 
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